
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2151150049 Nguyễn Minh Tuấn Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

2 2051150055 Phùng Thị Hương Trà Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

3 2151150048 Nguyễn Thị Hải Quỳnh Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

4 2151150035 Nguyễn Quang Yến Linh Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

5 2151150023 Đinh Quang Huy Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

6 2151150020 Nguyễn Đặng Công Hiếu Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

7 2151150018 Trịnh Thu Hiền Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

8 2151150007 Nguyễn Thị Hà Châu Y5 BS YHCT 18 202B 09h15

9 2151150052 Nguyễn Ngọc Thảo Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

10 2151150050 Nguyễn Quốc Thái Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

11 2151150040 Cao Trần Hà Minh Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

12 2151150029 Nguyễn Quốc Khải Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

13 2151150026 Mã Mai Huyền Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

14 2151150017 Nguyễn Thị Hậu Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

15 2151150013 Trần Thị Thùy Dương Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

16 2151150014 Hà Trần Đỉnh Y5 BS YHCT 17 202B 09h15

ĐỐI TƯỢNG : Y5 BS YHCT - LẦN 2 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : PHƯƠNG TỄ

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 3 ngày 28 tháng 07 năm 2026
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